
Nam Nữ
Tên trường, cơ sở đào 

tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt nghiệp

loại

I Vị trí việc làm: Quản lý bảo vệ rừng viên (hạng III), Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình

1 Ma Bá Chịnh 20/5/1990 Tày

Thôn Bản Tha, xã Hồng Quang, 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Trạm Kiểm lâm khu A, thôn Nà 

Vai, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang

Đại học Nông lâm 

Thái Nguyên
Kỹ sư

Lâm 

nghiệp

Lâm 

nghiệp
Trung bình

Tiếng Anh 

trình độ B

Tin học 

văn phòng
0388821885

2 Vũ Hải Dương 01/12/2000 Tày

Tổ Vĩnh Quý, thị trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Vĩnh Quy, thị trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Lâm nghiệp Kỹ sư

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Khá
Tiếng Anh 

trình độ A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

0388190870

3 Đăng Văn Lâm 19/10/1994 Tày

Thôn Nà Chang, xã Khuôn Hà, 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nà Chang, xã Khuôn Hà, 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Nông lâm 

Thái Nguyên
Kỹ sư

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Trung bình Tiếng Anh A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

0977042051

4 Ma Thị Quê 22/1/1999 Tày

Thôn Phiêng Luông, xã Bình An, 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Phiêng Luông, xã Bình 

An, huyện Lâm Bình

Đại học Nông lâm 

Thái Nguyên
Kỹ sư

Lâm 

nghiệp

Lâm 

nghiệp
Khá

Tiếng Anh sơ 

cấp

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

0397041473

5 Lương Văn Thinh 10/6/1986 Tày

Tổ dân phố Bản Kè, thị trấn 

Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ dân phố Bản Kè, thị trấn 

Lăng Can, huyện Lâm Bình, 
Đại học Lâm nghiệp Kỹ sư Lâm sinh Lâm sinh Khá

Tiếng Anh 

trình độ B

Tin học 

văn phòng
0858631123

6 Lý Kim Tuyền 30/12/1991 Dao

Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Thành Tây Kỹ sư
Lâm 

nghiệp

Lâm 

nghiệp

Trung bình 

khá

Tiếng Anh 

trình độ A2

Tin học cơ 

bản
0365828409

7 Chẩu Văn Sang 10/7/1995 Tày

Thôn Nà Chang, xã Khuôn Hà, 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nà Chang, xã Khuôn Hà, 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Nông lâm 

Thái Nguyên
Kỹ sư

Lâm 

nghiệp

Lâm 

nghiệp
Khá

Tiếng Anh 

TOEFL ITP

Tin học 

IC3
0965348047

II Vị trí việc làm: Viên chức làm công tác kế hoạch, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

1 Ma Thị Úy 11/1/1985 Tày

Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang

Xóm 2, xã Kim Phú, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học kinh tế và 

quản trị kinh doanh - 

Đại học Thái Nguyên

Cử nhân Kinh tế Kinh tế Khá
Kỹ thuật 

viên CNTT
0989960779

Danh sách có 08 thí sinh

Số điện thoại

 liên hệ

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẦN THAM DỰ PHỎNG VẤN VÒNG 2,

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 15/TB-HĐTDVC ngày 22/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại 

ngữ

Trình độ tin 

học


